
Thực hiện 

T6/2017

Ước thực 

hiện 

T7/2017

Ước thực 

hiện 7T/2017

Ước thực 

hiện 

T7/2017 

so với 

T6/2017 

(%)

Ước thực 

hiện 

T7/2017 

so với 

T7/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

7T/2017 

so với 

7T/2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH                    

Nghìn hành khách   
 1 696,84  1 713,26  11 303,93  100,97  95,42  101,54

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 1 696,84  1 713,26  11 303,93  100,97  95,42  101,54

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 
 1 512,24  1 524,90  10 159,10  100,84  92,28  100,30

Đường sông
  184,60   188,36  1 171,83  102,04  131,79  113,65

Đường biển

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   

Nghìn HK.Km  185 660,91  187 942,86 1 291 505,49  101,23  83,52  97,66

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 185 660,91  187 942,86 1 291 505,49  101,23  83,52  97,66

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ
 185 526,59  187 806,97 1 290 589,63  101,23  83,49  97,64

Đường sông
  134,32   135,89   915,86  101,17  167,41  133,60

Đường biển
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A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ                        

- Nghìn tấn  1 543,96  1 563,07  10 306,35 101,24 115,05 109,29

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   30,12   31,15   265,12 103,42 109,4 119,35

Ngoài nhà nước  1 513,84  1 531,92  10 041,23 101,19 115,17 109,10

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ   457,15   464,93  3 605,56 101,70 106 101,52

Đường sông   408,64   406,93  2 823,20 99,58 109,4 111,19

Đường biển   678,17   691,21  3 877,59 101,92 126,13 116,11

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ                     

- Nghìn tấn.Km  719 139,00  719 126,51 4 170 921,13 100,00 126,52 110,47

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  2 844,85  3 090,00  22 420,00 108,62 110,50 108,49

Ngoài nhà nước  716 294,15  716 036,51 4 148 501,13 99,96 126,60 110,48

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  18 758,83  17 474,97  113 975,64 93,16 136,78 78,62

Đường sông  51 522,04  52 546,55  347 685,70 101,99 110,50 108,49

Đường biển  648 858,20  649 105,00 3 709 259,79 100,04 127,76 112,06

VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG


